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I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào đáp án trả lời đúng nhất.
Câu 1: Có mấy bước tìm hiểu tự nhiên?
A. 3 bước.		B. 4 bước.		C. 5 bước.		D. 6 bước.
Câu 2: Các kỹ năng trong tiến trình tìm hiểu tự nhiên bao gồm:
A. quan sát, phân loại, liên hệ, đo, dự đoán. 		B. thực hành, quan sát, kết luận.
C.  quan sát ,liên hệ, đo.					D. phân loại, liên hệ, đo, dự đoán.
Câu 3: Một báo cáo kết quả tìm hiểu, khám phá thế giới tự nhiên bao gồm:
A. tên báo cáo, tên người thực hiện, kết luận.
B. tên báo cáo, tên người thực hiện,kết quả và thảo luận.
C. tên báo cáo, tên người thực hiện; mục đích; mẫu vật, dụng cụ và phương pháp; kết quả và thảo luận; kết luận.
D. tên người báo cáo; mẫu vật, dụng cụ; kết luận.
[bookmark: _GoBack]Câu 4
Câu 5: Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử:
A. có cùng số neutron trong hạt nhân. 	     		B. có cùng số proton trong hạt nhân.
C.  cùng loại có cùng số electron trong hạt nhân.     	D. khác loại cùng số proton trong hạt nhân.
Câu 6: Đồng hồ đo hiện số có phạm vi đo là:
	A. 0,001s-9999s        	B. 0,1s-999s         C. 0,01s-9,999s       D. 0,001-999,9s
Câu 7: Trong các kí hiệu hóa học sau, kí hiệu hóa học nào viết đúng?
A. NA.			B. Cu.			C. bA.			D. al.
Câu 8: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học được sắp xếp theo nguyên tắc:
     A. nguyên tử khối tăng dần.	B. tính kim loại tăng dần.
     C. điện tích hạt nhân tăng dần	D. tính phi kim tăng dần.
Câu 9: Trong 1 chu kỳ (trừ chu kì 1), đi từ trái sang phải tính chất của các nguyên tố biến đổi như sau:
       A. tính kim loại và tính phi kim đều giảm dần. 
       B. tính kim loại và tính phi kim đều tăng dần. 
       C. tính kim loại giảm dần đồng thời tính phi kim tăng dần. 
       D. tính kim loại tăng dần đồng thời tính phi kim giảm dần. 
Câu 10: Nhóm các nguyên tố thuộc cùng một chu kì là
     A. O, F, N, C.			B.Cl, O, N, C. 		C. O, P, C, F. 		D. S, N, O, F. 
Câu 11 :Ô nguyên tố trong bảng tuần hoàn chứa thông tin gì sau đây?
A. Số neutron, kí hiệu hóa học, tên nguyên tố, khối lượng nguyên tử                        
B.Số hiệu nguyên tử, kí hiệu hóa học, tên lớp electron, khối lượng nguyên tử
C. Số hiệu nguyên tử, kí hiệu hóa học, tên nguyên tố, khối lượng nguyên tử
D.Số hiệu nguyên tử, kí hiệu hóa học, tên nguyên tố, số electron lớp ngoài cùng
Câu 12: Trong chu kỳ 3, X là nguyên tố đứng đầu chu kỳ, còn Y là nguyên tố đứng cuối chu kỳ nhưng trước khí hiếm. Nguyên tố X và Y có tính chất sau:
A. X là kim loại mạnh, Y là phi kim yếu.			B. X là kim loại mạnh, Y là phi kim mạnh.
C. X là kim loại yếu, Y là phi kim mạnh.			D. X là kim loại yếu, Y là phi kim yếu.
Câu 13: Nguyên tố X có Z = 17, vị trí X trong bảng tuần hoàn các nguyên tố là
A. chu kì 2 nhóm VA     		B. chu kì 3 nhóm VA 				
C. chu kì 3 nhóm VIIA		D. chu kì 2 nhóm VIIA
Câu 14: Có 5 nguyên tử Potassium; 4 nguyên tử hyđrogen; 7 nguyên tử oxygen; 3 phân tử nước; 2 phân tử Nitrogen. Cách diễn đạt nào sau đây là đúng.
A) 5K,4H2; 7O; 3H2O; 2N2.                             C) 5K,4H; 7O2; 3H2O; 2N2.                             
B) 5K, 4H; 7O; 3H2O; 2N2.                             D) 5K,4H; 7O; 3H2O; 2N                             
Câu 15. Các nguyên tố được sắp xếp trong một chu kì, có cùng:
A. số electeron		B. số proton		C. số neutron		D. số lớp electron
Câu 16. Các nguyên tố được sắp xếp trong một nhóm, có cùng:
A. số electeron		B. số proton		C. số electron ở lớp ngoài cùng	D. số lớp electron
Câu 17. Trong cùng một chu kì, đi từ trái sang phải, tính kim loại thay đổi như thế nào?
A. Tăng dần			B. Giảm dần		C. Không thay đổi		D. Không xác định
Câu 18. Nguyên tố hóa học ở đầu nhóm VIIA trong bảng hệ thống tuần hoàn (IUPAC) có tính phi kim như thế nào?
A. Trung bình		B. Mạnh nhất		C. Yếu nhất		D. Không xác định
Câu 19. Số hiệu của nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn chính là:
A. số neutron của nguyên tố đó		B. số proton và khối lượng của nguyên tử
C. số đơn vị điện tích hạt nhân		D. khối lượng của nguyên tử
[image: ]Câu 20. Hình bên mô tả cấu tạo nguyên tử nguyên tố nào? 
A. Hydrogen			B. Oxygen
C. Nitrogen			D. Carbon



Câu 21. Khối lương nguyên tử được coi bằng khối lượng hạt nhân, vì:
A. proton và neutron có khối lượng xấp xỉ bằng 1 amu còn electron có khối lượng rất bé.		
B. số p = số e           C. hạt nhân tạo bởi proton và neutron.	  D. neutron không mang điện.
Câu 22. Chọn đáp án đúng nhất.
A. Số p = số e						B. Hạt nhân tạo bởi proton và electron.
C. Electron không chuyển động quanh hạt nhân.		D. Eletron không sắp xếp thành từng lớp.
[image: ]Câu 23. Cho biết số p, số e, số lớp e và số e lớp ngoài cùng của nguyên tử (I).
A. Số p = số e = 5. Số lớp e = 3. Số e lớp ngoài cùng =3
B. Số p = số e = 5. Số lớp e = 2. Số e lớp ngoài cùng =3
C. Số p là 5. Số e = số lớp e là 3. Số e lớp ngoài cùng là 2
D. Số e lớp ngoài cùng = số lớp e = 3. Số p là 5. Số e là 4
Câu 24. Đơn chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hoá học?
A. Từ 2 nguyên tố                             		B. Từ 3 nguyên tố     
C. Từ 4 nguyên tố trở lên                		D. Từ 1 nguyên tố
Câu 25. Hợp chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hoá học?
A. Chỉ có 1 nguyên tố                			B. Chỉ từ 2 nguyên tố 
C. Chỉ từ 3 nguyên tố                 			D. Từ 2 nguyên tố trở lên
Câu 26. Dựa vào dấu hiệu nào dưới đây để phân biệt phân tử của đơn chất khác với phân tử của hợp chất:
A. số lượng nguyên tử trong phân tử			B. số nguyên tố hóa học có trong phân tử
C. các nguyên tử liên kết với nhau				D. hình dạng của phân tử
Câu 27. Phát biểu nào sau đây đúng về phân tử?
A. Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm hai nguyên tử giống nhau liên kết với nhau.
B. Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau.
C. Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất của chất.
D. Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm hai nguyên tử khác nhau liên kết với nhau.
Câu 28. Trong các chất sau, chất nào là hợp chất?
A. Cl2.					B. Na.			C. O2.				D. H2O.
Câu 29. Trong các chất sau, chất nào là  đơn chất?
A. NaCl.					B. Na.			C. CO2.				D. H2O.
Câu 30. Công thức hoá học đúng của Sodium oxide là:
A.Na2O.				B. NaCl.		C. Na2SO4.			D. Na2CO3.

II. TỰ LUẬN: 
Câu 1. Nguyên tử là gì? Nêu cấu tạo nguyên tử?
Câu 2. Nguyên tố hóa học là gì? Nguyên tố hóa học được biểu diễn như thế nào? Cách viết kí hiệu hóa học? Cho ví dụ?
Câu 3. Viết kí hiệu hóa học và gọi tên 20 nguyên tố hóa học đẩu trong bảng hệ thống tuần hoàn?
Câu 4: Hãy hoàn thành các thông tin còn thiếu trong bảng sau:

	Tên nguyên tố
	Kí hiệu hóa học
	Nguyên tử của nguyên tố
	Khối lượng nguyên tử

	
	
	Số proton
	Số neutron
	Số electron
	

	
	
	
	14
	
	27

	
	
	
	12
	11
	

	
	
	
	
	19
	39

	
	
	
	20
	
	40




	Số hiệu nguyên tử
	Tên nguyên tố
	Kí hiệu hóa học
	Khối lượng nguyên tử
	Chu kì
	Nhóm
	Kim loại, phi kim hay khí hiếm?

	6
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	



	Câu 5: Mô hình sắp xếp electron trong nguyên tử  của một nguyên tố X như sau:
a. Trong nguyên tử X có bao nhiêu electron ,và được sắp xếp thành mấy lớp, bao nhiêu electron lớp ngoài cùng ?
b. Hãy cho biết tên nguyên tố X, kí hiệu, và X là Kim loại, Phi kim hay khí hiếm ?
c. Gọi tên một nguyên tố khác mà nguyên tử của nó có cùng số lớp electron với nguyên tố X
d. Trong nguyên tử X có bao nhiêu neutron(n)

	[image: Giải bài tập chủ đề 1, 2]


Câu 6: Nguyên tố M có số hiệu nguyên tử là 12, chu kỳ 3, nhóm IIA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. 
a) Hãy cho biết tên nguyên tố M?
b) Nguyên tố M là kim loại hay phi kim?
Câu 7: Tính khối lượng phân tử của các chất sau:
a) Sulfur dioxide ( phân tử gồm 1S và 2 O)
b) Aluminium oxide ( phân tử gồm 2Al và 3O)
c) Carbon dioxide ( phân tử gồm 1 C và 2 O)
d) Calcium chloride ( phân tử gồm 1 Ca và 2 Cl)
Câu 8: Phân tử một hợp chất được tạo bởi 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 3 nguyên tử nguyên tố Oxygen. Tìm nguyên tử khối và tên nguyên tố X. Biết hợp chất này nặng hơn phân tử khí Oxygen 5 lần.
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